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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LẠC TH 

TỈNH HÒA B 

--------------- 

Bản án số: 03 /2023/DS-ST 

Ngày: 13   án  10 năm 2023 

“V/v Kiện Tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC TH – TỈNH HÒA B 
 
 

     - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     * Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Vũ Hải Dươn . 

     * Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông L      T ;  

                                                 2. Ông    m An     . 

     - Thư ký phiên tòa: Bà: Bùi T ị T u Huyền - T ư ký Tòa án n ân dân  uyện L   

Th,  ỉn  Hòa B. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Th, tỉnh Hòa B tham gia phiên 

toà: Bà: Bùi T ị Mai - Kiểm sá  vi n. 

    Trong ngày 13 tháng 10 năm 2023,   i: Hội  rườn  xé  xử Tòa án n ân dân  uyện L   

Th,  ỉn  Hòa B xé  xử sơ   ẩm  ôn  k ai vụ án dân s    ụ lý số: 21/2023/TLST-DS 

ngày 07 tháng 06 năm 2023 “về việ  kiện Tran    ấp  ợp đồn  vay  ài sản”. T eo quyế  

địn  đưa vụ án ra xé  xử số: 03/2023/Q XX-ST ngày 15 tháng 09 năm 2023; quyế  địn  

 oãn p i n  òa số: 04/2023/Q ST - DS n ày 27   án  09 năm 2023; giữa  á  đươn  s : 

     1. Nguyên đơn: C ị: Hoàng Thị Th - sin  năm 1970 (có mặ ). 

      ịa   ỉ: K u 3, TT C i N,  uyện L   T ,  ỉn  Hòa B.  
 

     2. Bị đơn: Anh Nguyễn Như M – sin  năm 1978 (v n  mặ  k ôn  lý do). 

                      C ị Nguyễn Thị Ng - sin  năm 1982 (V n  mặ  không có lý do). 

     Cùng địa   ỉ: Khu 3, TT Chi N,  uyện L   T ,  ỉn  Hòa B.  
 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

     Theo hồ s  v  án và t i phiên tòa nguyên đ n chị Hoàng Thị Th trình bày: 

Do    mối quan  ệ quen  iế      rư  , vào n ày 21   án    năm 2018 vợ   ồn  

an  N uyễn N ư M và   ị N uyễn T ị N     đến n à   ị   i vay số  iền là 

100.000.000đ (Mộ   răm  riệu) đồn  để kinh doanh, và   n  ron  03   án  (đến n ày 

21/9/2018 s   rả), hai   n    làm  iấy  ờ vay, và vợ   ồn  an  M,   ị N  ký   n xá  
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n  n,  ron   iấy vay k ôn  k ôn     a   u n về lãi suấ . Hế  03   án    ị T       i để 

đòi l i k oản  iền   o vay, n ưn  an    ị M, Ng k ấ  l n k ôn   rả,    đ  đến nay   ị 

Th đã n iều l n y u   u vợ   ồn  an  M,   ị N   rả nợ, n ưn  vợ   ồn  an  M,   ị Ng 

k ấ  l n   ưa  rả  iền   o   ị Th. 

     Nay   ị T  y u   u an  M,   ị N  p ải     rá   n iệm li n đ i  rả số  iền vay là 

100.000.000đ (mộ   răm  riệu) đồn    o   ị, n oài ra   ị Th k ôn  y u   u    k á . 

   i v i  ị đ n anh Nguyễn Như M  chị Nguyễn Thị Ng: 

 Mặ  dù đã đượ  Tòa án  ốn  đ    ợp lệ  á  văn  ản  ố  ụn  và  iấy  riệu   p để 

tham gia p i n   p  iếp   n,  ôn  k ai    n  và  òa  iải n ưn  an  M, C ị N  v n  

mặ  k ôn     lý do, v  v y Tòa án k ôn    ể  iến  àn   òa  iải đượ . 

     T i  ản t   hai và  iên  ản  ấy   i  hai  ị đ n anh Nguyễn Như M  chị Nguyễn Thị 

Ng th ng nhất trình bày như sau: 

     Vào tháng 06 năm 2018, Do   n  iền để đ u  ư vào  ôn  việ  làm ăn n n an  M đã 

 ùn  vợ là   ị N uyễn T ị N     đến n à   ị Hoàn  T ị T  (địa   ỉ: K u 3, TT C i N, 

L   T , Hoà B) để vay số  iền 100.000.000đ (mộ   răm  riệu đồn ). H n  ron    ời  ian 

k oản   a   án  s   rả l i   o   ị T  số  iền vay  r n. N ưn  do  oàn  ản  k   k ăn, 

làm ăm   ua lỗ n n an  M   ị N    ưa     iền để  rả   o   ị T . Nay   ị T  y u   u 

anh M,   ị N      rá   n iệm li n đ i  rả số  iền 100.000.0000đ (mộ   răm  riệu) đồn , 

an  M n ,   ị N a đồn  ý n  n  rả   o   ị T  số  iền đã vay là 100.000.000đ (Mộ   răm 

 riệu) đồn . 

    Trong ph n tranh  u n đ i diện VK  nhân dân huyện   c Thủy phát  iểu  đưa ra 

 uan điểm như sau: 

   -   Việ   uân   eo p áp lu     a T ẩm p án: trong quá trình  iải quyế  vụ án   a 

T ẩm p án đã  uân       eo đ n   á  quy địn  về p áp lu   Tố  ụn  dân s . 

 - Việ   uân   eo p áp lu     a Hội đồn  xé  xử: T i p i n  òa Hội đồn  xé  xử đã 

      iện đ n  quy địn    a Bộ lu    ố  ụn  dân s  về p i n  òa sơ   ẩm và đảm  ảo 

đ n  n uy n     xé  xử. 

 - Việ    ấp  àn  p áp lu     a  á  đươn  s    ron  vụ án: T  k i   ụ lý vụ án 

 ũn  n ư   i p i n  òa  ôm nay, N uy n đơn đã       iện đ n   á  quy địn    a Bộ 

lu    ố  ụn  dân s  về quyền và n   a vụ   a m n ; Bị đơn   ưa   ấp  àn  đ n  quyền 

và n   a vụ   a m n . 

Việ   uân   eo p áp lu     a đươn  s   ron  quá  r n   iải quyế  vụ án, kể    khi 

  ụ lý   o đến  rư     ời điểm Hội đồn  xé  xử n  ị án: 

-  ối v i n uy n đơn:  ã       iện đ n   á  quy địn    i điều 70, 71 BLTTDS. 

-  ối v i  ị đơn: Bị đơn – an  N uyễn N ư M n    ưa       iện đ n   á  quy 

địn    i điều 70, 72  BLTTDS, không tham gia phiên h p kiểm tra việc giao nộp, tiếp 

c n, công khai ch ng c  và hòa giải mặ  dù đã được Tòa án tốn  đ t hợp lệ thông báo 
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thụ lý vụ án và các thông báo về phiên h p kiểm tra việc giao nộp, tiếp c n, công khai 

ch ng c  và hòa giải. 

- Về nội dun  vụ án: Căn c  quy định t i  iều 463,  iều 4  , k oản 1 điều 470 

BLDS; khoản 2 điều 2 , điểm a, khoản 1 điều 35, điểm a khoản 1 điều 39, khoản 2  iều 

227 BLTTDS;k oản 2  iều 27, k oản 1  iều 37  Lu    ôn n ân  ia đ n  

 ề nghị H XX  uy n xử chấp nh n yêu c u khởi kiện c a chị Hoàng Thị Th đối 

v i anh N uyễn N ư M   ị Nguyễn Thị Ng về việ  “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Buộc anh M chị Ng phải trả cho chị Hoàng Thị Th số tiền là 100.000.000đ (Mộ   răm 

triệu đồng chẵn). 

Căn     iều 147 BLTTDS, N  ị quyế  số 32  n ày 30/12/201    a 

UBTVQH, đề nghị H XX  uy n n   a vụ   ịu án phí đối v i đươn  s   ron  vụ án   eo 

quy địn  p áp lu  . 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

     [1] Về      ụ   ố  ụn : T i p i n  òa,  ị đơn an  N uyễn N ư Ma và   ị 

N uyễn T ị N  v n  mặ  k ôn  lý do, đ i diện Viện kiểm sá  n ân dân  uyện L   T  

đề n  ị Hội đồn  xé  xử  iến  àn  xé  xử v n  mặ   ị đơn. Hội đồn  xé  xử   ấy rằn  

Tòa án đã       iện việ   ấp  ốn  đ    á  văn  ản   eo quy địn    a Bộ lu    ố  ụn  dân 

s    o  ị đơn an  N uyễn N ư M và   ị N uyễn T ị N , tuy nhiên anh M,   ị N  vẫn 

v n  mặ  k ôn     lý do, T i p i n  òa n ày 27   án  09 năm 2023, Tòa án đã  oãn 

p i n Tòa l n     n ấ  lý do v n  mặ   ị đơn. T i p i n  òa      ai này  ị đơn vẫn  iếp 

 ụ  v n  mặ  k ôn     lý do,  ăn    quy địn    i điểm   k oản 2  iều 227, k oản 3 

 iều 228   a Bộ lu    ố  ụn  dân s . Hội đồn  xé  xử  quyế  địn   iến  àn  xé  xử  ron  

 rườn   ợp v n  mặ   ị đơn   i p i n  òa là p ù  ợp. 

[2] Về xá  địn  quan  ệ p áp lu    ran    ấp  ron  vụ án: N ày 21   án    năm 

2018 chi Th      o vợ   ồn  an  N uyễn N ư M và   ị N uyễn T ị Ng vay số  iền là 

100.000.000đ (Mộ   răm  riệu) đồn ,  ai   n    làm  iấy  ờ vay,      ữ ký   a n ười 

vay là an  N uyễn N ư M   ị N uyễn T ị N ,  ron   iấy vay    a   u n   ời  ian  rả 

 iền là vào n ày 21/9/2018 và k ôn  k ôn     a   u n về lãi suấ .  

     Nay   ị T ươn  y u   u vợ   ồn  anh M,   ị N  p ải     rá   n iệm li n đ i  rả số 

 iền vay là 100.000.000đ (mộ   răm  riệu) đồn    o   ị, n oài ra   ị T  k ôn  y u   u 

   k á . T i  ản    khai Anh Ma,   ị N   ũn    ốn  n ấ     a n  n là    vay   ị   ươn  

số  iền  r n  uy n i n do làm ăn   ua lỗ n n   ưa   u xếp để  rả   o   ị T  đượ . T  đ  

   đ   ăn    xá  địn  quan  ệ  ran    ấp  r n là “Tran    ấp  ợp đồn  vay  ài sản” 

  uộ   rườn   ợp vay      ời   n và k ôn     lãi đượ  quy địn    i k oản 3 điều 2  

BLTTDS và  iều 4 3, k oản1  iều 470 BLDS. 
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 [3] Về nội dun  vụ án: T i p i n  òa,   ị Hoàn  T ị T  vẫn  iữ n uy n y u   u 

Tòa án  iải quyế   uộ  anh N uyễn N ư M,   ị N uyễn T ị Ng p ải     rá   n iệm li n 

đ i  rả số  iền vay là 100.000.000đ (mộ   răm  riệu) đồn  đã vay vào n ày  21   án    

năm 2018   ể    n  min    o y u   u k ởi kiện   a m n ,   ị Th đã  un   ấp   o Tòa 

án  iấy vay  iền mà   eo   ị T  là do vợ   ồn  an  Ma,   ị N  viế  và ký   n   i   ời 

điểm n ày 21/6/2018. 

 Căn    vào k oản 1, k oản 2, k oản 4 diều 91 BLTTDS      ể k  n  địn về 

   n     mà n uy n đơn  un   ấp là  ợp lệ. V  v y, y u   u k ởi kiện   a n uy n đơn 

là  oàn  oàn     ăn    n n   ấp n  n. 

 T i  ản    k ai Anh M,   ị N  ũn    ốn  n ấ     a n  n là    viế   iấy và    vay 

  ị T ươn  số  iền là 100.000.000đ (mộ   răm  riệu) đồng để làm vốn kin  doan ,  uy 

n i n do làm ăn   ua lỗ n n   ưa   u xếp để  rả   o   ị T  đượ . V  v y,   n  uộ  an  

Ma,   ị N      rá   n iệm li n đ i p ải  rả   o   ị T  số  iền  r n là p ù  ợp v i quy 

địn    i khoản 2  iều 27, k oản 1  iều 37  Lu    ôn n ân  ia đ n . 

Về lãi xuấ    ị T  k ôn  y u   u n n H XX k ôn  xem xé . 

[4] Về án p  : Do y u   u   a   ị T  đượ    ấp n  n n n   n  uộ  an  M,   ị N  

p ải   ịu án p   Dân s  sơ   ẩm và  oàn  rả  iền   m  n  án p     o   ị Hoàn  T ị T  

là p ù  ợp v i quy địn    a p áp lu  . 

[5] Về quyền k án   áo: Cá  đươn  s  đượ  quyền k án   áo   eo quy địn    a 

p áp lu  . 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn    vào khoản 3  iều 2 , k oản 1  iều 35, k oản 3  iều 144;  iều 147;  iều 

273, điểm   k oản 2  iều 227, k oản 3  iều 228,   a Bộ lu    ố  ụn  dân s . 

Căn    vào  iều 357,  iều 4 3,  iều 4  , k oản 2 điều 4 9     a Bộ lu   dân s ; 

Căn    vào k oản 2  iều 27, k oản 1  iều 37  Lu    ôn n ân  ia đ n . 

Căn     iều 48 N  ị quyế  số 32 /201 /UBTVQH14 n ày 30/12/201    a Ủy 

 an T ườn  vụ Quố   ội quy địn  về m     u, miễn,  iảm,   u, nộp, quản lý và sử dụn  

án p   và lệ p   Tòa án. 

Tuy n xử: C ấp n  n y u   u k ởi kiện   a   ị Hoàn  T ị T  về việ   uộ  vợ 

  ồn  an  N uyễn N ư M và   ị N uyễn T ị N  p ải  rả số  iền vay n ày 21   án    

năm 2018.   

1. Buộ  an  N uyễn N ư M và   ị N uyễn T ị N  li n đ i p ải  rả   o   ị 

Hoàn  T ị Th số  iền 100.000.000đ (mộ   răm  riệu) đồn . 

Kể    n ày  ản án, quyế  địn      iệu l   p áp lu   (đối v i  á   rườn   ợp  ơ 

quan thi hành án    quyền     độn  ra quyế  địn    i  àn  án)  oặ  kể    n ày    đơn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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y u   u   i  àn  án   a n ười đượ    i  àn  án (đối v i  á  k oản  iền p ải  rả   o 

n ười đượ    i  àn  án)   o đến k i   i  àn  án xon ,   n p ải   i  àn  án  òn p ải 

  ịu k oản  iền lãi   a số  iền  òn p ải   i  àn  án   eo m   lãi suấ  quy địn    i  iều 

357,  iều 4 8   a Bộ lu   Dân s  năm 2015. 

2. Về án phí: Buộ  an  N uyễn N ư M,   ị N uyễn T ị N  p ải nộp 5.000.000đ 

(Năm  riệu) đồn  án p   dân s  sơ   ẩm. 

Hoàn  rả   o   ị Hoàn  T ị T  số  iền   m  n  án p   2.500.000đ (Hai  riệu năm 

 răm n   n đồn )   eo  i n lai   u   m  n  án p  , lệ p   Tòa án số 0000 255 n ày 

07/0 /2023   a C i  ụ  Thi  àn  án dân s   uyện L   T ,  ỉn  Hoà B. 

3. Về quyền k án   áo: 

N uy n đơn    mặ  đượ  quyền k án   áo  ản án  ron    n 15 (mười lăm) n ày 

kể    n ày  uy n án để y u   u Tòa án n ân dân  ỉn  Hoà B n  xé  xử p      ẩm.  ối 

v i  ị đơn v n  mặ  đượ  quyền k án   áo  ron    n 15 (mười lăm) n ày kể    n ày 

n  n đượ   ản án  oặ  kể    n ày  ản án đượ   ốn  đ    ợp lệ. 

Trườn   ợp  ản án, quyế  địn  đượ    i  àn    eo quy địn    i  iều 2 Lu     i 

hành án dân s      n ười đượ    i  àn  án dân s , n ười p ải   i  àn  án dân s     

quyền    a   u n   i  àn  án, quyền y u   u   i  àn  án,    n uyện   i  àn  án  oặ   ị 

 ưỡn    ế   i  àn  án   eo quy địn    i  á   iều  ,  iều 7, 7a, 7  và  iều 9 Lu     i 

hành án dân s ; T ời  iệu   i  àn  án đượ        iện   eo quy địn    i  iều 30 Lu     i 

 àn  án dân s . 
 

 

Nơi nhận: 

- TAND  ỉn  Hòa B; 

- VKSND  uyện L   T ; 

- C i  ụ    i  àn  án dân s   uyện L   T ; 

- Cá  đươn  s ; 

- UBND TT Chi N. 

- Lưu HS vụ án. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

(đã ký) 

 

 

 
Vũ Hải Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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